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- Tài liệu, số liệu các công trình, dự án thực hiện trong năm 2024.

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

91.20%

6.15%
1696.78 ha

2.65%

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT

58336.72 ha

(Tổng diện tích tự nhiên 63964.05 ha)

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024;

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030;

3930.55 ha

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

KÝ HIỆU

TÊN KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

KÝ HIỆU

TÊN KÝ HIỆU CÁC KÝ HIỆU KHÁC

CHÚ DẪN 

125,1

1A

tl. 39B

Địa giới huyện xác định

Đường quốc lộ và số đường

Đường tỉnh lộ và số đường

Đường liên xã

Đường thôn xóm

Cầu bê tông

Sông, hồ, ao, suối

Đường bình độ cái

Điểm độ cao

Địa giới xã xác định

Bưu điện

Trạm y tế 

Trường học

Nhà thờ 

100

Địa giới tỉnh xác định

UBND Huyện - UBND Xã

Ðình, chùa

cấp xã
Mốc địa giới địa chính 

cấp huyện
Mốc địa giới địa chính 

cấp tỉnh
Mốc địa giới địa chính 

Sân thể thao

Đất trồng lúa

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Đất chuyên trồng lúa

Đất trồng lúa còn lại

Đất nông nghiệp khác

Đất chăn nuôi tập trung

Đất rừng sản xuất

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất xây dựng công trình sự nghiệp

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

Đất xây dựng cơ sở xã hội

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

Đất xây dựng cơ sở môi trường

Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất khu công nghệ thông tin tập trung

Đất thuơng mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

Đất sử dụng vào mục đích công cộng

Đất công trình giao thông

Đất công trình thủy lợi

Đất công trình cấp nước, thoát nước

Đất công trình phòng chống thiên tai

thắng cảnh, di sản thiên nhiên

Đất có di tích, lịch sử - văn hóa, danh lam

Đất công trình xử lý chất thải

công cộng

Đất công trình năng lượng, chiếu sáng 

công nghệ thông tin

Đất công trình hạ tầng bưu chính viễn thông,

Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối

sinh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, 

Đất tôn giáo

Đất tín ngưỡng

đất cơ sở lưu trữ tro cốt

Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, 

Đất có mặt nước chuyên dùng

đầm, phá

Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, 

rạch, suối

Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh,

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

UBND huyện - UBND xã

Bệnh viện - Trường học

Nhà thờ - Bưu điện

Sân vận động - PT truyền hình

Đình chùa, miếu đền

Đường điện

Ranh giới đất trồng lúa

Ranh giới đất rừng đặc dụng

Ranh giới đất rừng phòng hộ

Ranh giới đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Đường giao thông

Khoanh đất thực hiện trong 

năm kế hoạch sử dụng đất 2025

HUYỆN BA BỂ

HUYỆN BẠCH THÔNG

HUYỆN NA RÌ

HUYỆN NGUYÊN BÌNH

TỈNH CAO BẰNG

HUYỆN THẠCH AN

TỈNH CAO BẰNG

THÔN KHUỔI VUỒNG

THÔN NÀ PÁN

THÔN NÀ CHÚA

BẢN PHẮNG BẢN PHẠC

THÔN NÀ ĐI

BẢN BÓ MÒN

BẢN PHIÊNG SẢNG

BẢN PHIÊNG SOỎNG

THÔN ĐÈO GIÓ

 BẢN LIỀNG
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Quốc lộ 3

Quốc lộ 3

Quốc lộ 3

THÔN TÂN Ý II

THÔN TÂN Ý I
THÔN TÂN Ý I

THÔN TÂN Ý II

TIỂU KHU I

TIỂU KHU II

THÔN ĐÈO GIÓ

THÔN BẢN SÚNG

THÔN BẢN SÚNG
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THÔN KHAU SLẠO

khu A - B

THÔN PÁC NẠN

THÔN NẶM NỘC

khu C

THÔN ĐÔNG CHÓT

THÔN CỐC LẢI

THÔN LŨNG SAO
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Cửa hàng Xăng dầu số 49

Trạm Y Tế

Khu Công Nghiệp Pù Pét

Nhà Văn Hoá Khu C

Đồng Pù Nú

đồng Lũng Vài
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KHUỔI LÙNG
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THÔN KHAU PHOÒNG

THÔN PHIA KHAO

THÔN NÀ COỌT

THÔN NÀ CHA

THÔN KHUỔI DIỄN

THÔN TÁT RỊA

THÔN NÀ NGÀN

THÔN NÀ CHÁO

THÔN THÔM SINH

THÔN LŨNG VIỀN

THÔN KHUỔI HẺO

THÔN KHUỔI NGOÀI

THÔN PÙ CÓ

THÔN CỐC PHIA

THÔN PHIÊNG SOỎNG
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núi Loòng Cuốn

núi Thẩm Hay

núi  Phiêng Soỏng

núi Giã Gạo

núi LUAg Tủng

núi Pài Slườn

núi  Siểm

núi  Mạ

THÔN KHUỔI SLƯƠNG

THÔN BẢN SÙ

THÔN BẢN PỒM

THÔN BẢN PÀU

THÔN HOÀNG PHÀI

THÔN CỐC MOỎNG

THÔN NÀ VÀI

THÔN HANG SLẬU

BẢN E

THÔN PHIA PẢNG

THÔN NÀ CHOÁN

THÔN ROỎNG TẶC

THÔN ROỎNG THÙ

THÔN NÀ Y

THÔN NÀ BƯA

KHUỔI LUỒNG

 NÀ SÁNG
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KHUỔI KHOÁNG
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THÔN PHIỀNG CHÁO

THÔN KHUỔI SẢO

THÔN NÀ PÀI

THÔN THẲM ÔNG

THÔN NÀ HIN

THÔN NÀ CÀ

THÔN PHIA PẢNG

THÔN PHIA PẢNG

BẢN DUỒM A

BẢN DUỒM B

THÔN KHUỔI SẢO

BẢN SLÀNH

THÔN KHUỔI SLẶT

NÀ CÒI

THÔN BẢN LUỘC

đồng Nà Pài

Nà Luông

đồng Khuổi Lồng

đồng Pha Mắc

đồng Pha Mèo

đồng Mè Páng

đồng Khuổi Luông

đồng Khuổi Cóc

đồng Khuổi Chòi

đồng Khuổi Đầu

đồng Lình Chài

đồng Thăm Bom

đồng Song Đúc

đồng Pác Kéo

đồng Nà Cọt

Nà Pùđồng Linh Tàng

đồng Nà So

đồng Linh Chuồn

đồng Hì Và

đồng Cục Mặn

đồng Cục Mặn

đồng Nà Pán

đồng Khuổi Tôm

đồng Nà Láng

đồng Nà Xiếu

đồng Nà Líp

đồng Nà Sảng

đồng Tồm Lình

đồng Xín Ràng

đồng Khe Phó

đồng Phia Đen

đồng Nà Cọp

đồng Nà Cọi

đồng Khuổi Đào

đồng Khuổi Đào

đồng Phia Pảng

đồng Phia Pảngđồng Cốc Tranh

đồng Cốc Tranh

đồng Cốc Ngải

đồng cán Phèo

đồng Cốc Phya

đồng Pèo

đồng Pù Pạ

đồng Pắc Cốp
đồng Nà Dài

đồng Cán Pèo

đồng Cán Pèo

đồng Nà Cọi

Nà Khương

đồng Nà Nưa

đồng Pù Sẻ
đồng Pha Mỏ

đồng Đinh Đeng

đồng Tử bản

đồng Pá Diễm

đồng Trang Tòng
đồng Sà Lẩu

đồng Trang Tòng

đồng Thâm Tầu

đồng Nà Bắp

đồng Nà Pùng

thủy điện Thượng Ân

đồng Nà Xỏm

đồng Thâm Tầu

đồng Nà Lạnh

đồng Pù Mạ

đồng Na Dục

đồng Tập Éch

đồng Nà Hón

đồng Nà Choán

đồng Thắm Bẻ

Nà Cheng

đồng Song Sẳng

đồng Pác Vài

đồng Nà Lụng

đồng Nà Sùng

đồng Tận Phung

đồng Keo Túc

đồng Khuổi Tầu

đồng Keo Túc

đồng Lảm Chẩm

đồng Nà Tòng

đồng Cốc Ka

đồng Nà Sao

đồng Nà Buốc
đồng Nà Híp

đồng Rừng Hủi

đồng Nà Séo

đồng Tẩn TòngNà Pán

đồng Cốc Mặn

Nà Cọ

đồng Pác Ka

đồng Khuổi Đào

đồng Pác Ka

đồng Nà Chàn

đồng Chai Pèng

đồng Nặm Tấc

đồng Xèng Lý

đồng Nóc Mò

đồng Lình Đồm
đồng Tán Mạ

đồng Lình Bò

đồng Lình Pheng

đồng Cốc Lỳ

đồng Xứ Lào

đồng Lình Xía

đồng Lình Hoang

đồng Nậm Mộc

đồng Hầu Làng

đồng Sông Lực

đồng Nầm Sào

đồng Khe Phó

đồng Tẩn Sâm

THÔN NƯA PHIA

THÔN NẬM LÀNG

SUỐI C
ỐC KHUẤT

HỒ BẢN CHANG

 THÔN PHIÊNG DƯỢNG

THÔN QUAN LÀNG

THÔN BẢN CHANG

THÔN BẢN ĐĂM

THÔN BẢN TẶC

THÔN BẢN DUỒI

Đường tỉnh 252

Đường tỉnh 252

Quố
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 3

Quốc lộ 3

khau Slạo

pù Phéc

núi  Đồn

khau Vài Lui

khau Pót

khau Nót

543,9

596,5
514,9

646,0

573,0

513,4

587,7

663,4

600,8

673,6

645,4

542,0

823,7

573,2

803,0

632,3

635,1

750,1

604,0

592,0

585,8

463,5

452,9

483,1

496,9

493,3

755,3

833,1

892,5

614,7

595,4

582,6

523,7

621,8

658,6

405,5

654,3

594,0

552,0

796,0

764,0
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584,0

624,3

771,2

614,7

583,2

788,3

492,8

650,4

780,9
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722,6

872,5

740,3

722,3

668,8

706,3

684,3

653,8

657,1
566,9

774,5

581,7

707,7

595,7

455,2 739,8

754,3

629,7

518,7

462,3

505,9

710,8

705,7

671,8

836,0
1021,7

885,6 835,2

1014,9

883,2

966,9

814,8

891,7

689,0

599,8

745,3

812,4

817,8

687,1

456,1

446,5

455,5

536,6

630,5

430,8

542,9

430,8

546,8

511,8

680,4

627,6

510,3

507,7

710,5

682,4

556,4

539,2

543,2 516,5

474,7

813,0

925,5

703,7

644,2

786,4

625,4

605,8

554,8

742,7

535,1

588,9

642,2

483,2

545,0

663,6

485,1
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413,9

567,9

466,1
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881,1
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695,6503,2
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706,1

722,8

667,0

667,4

695,1

574,9

538,3

585,4

696,1

535,7

513,8

434,8

495,6

525,3

444,7

403,4

462,1

443,7

403,7

485,4

535,9

512,2

354,2

605,0

576,9

714,7

600,6

705,9

724,1

634,0

606,8 525,3

562,3

639,5

636,9
564,6

447,9

483,5

593,8

575,5

712,3

867,9

761,4

563,0

821,8

560,9

463,0

442,6

893,6

780,4

761,5

717,4

572,3 638,0

540,3

485,2

552,3

560,5

430,9

435,5

532,5

440,5

721,7

666,6

506,4

672,5

472,8

426,4

483,8

711,8

563,7

512,7

543,1

522,9

433,2

481,5

523,7

702,8

725,7

702,0

504,6

555,9 451,6

426,2

503,9

474,4

464,8

522,1

555,8

532,6

541,1

564,4

774,5

645,6

915,5

656,8

715,6

967,0

645,2

458,2

483,0

554,8

512,4

445,8

512,5

504,3

631,3

756,8

743,1

951,8

982,0

615,7

682,8

546,9
574,4

751.9922,4

912,4

1106,7

1284,8

985,1

793,5

703,6

827,8

1035,9

1161,9

701,2584,8

736,3

893,9

625,1

591,6

764,4

619,8

603,5

651,6

1000,1

661,0

704,3

812,2

982,2

1135,5

1246,5

1187,4

998,5

924,7

732,2

771,6

1151,7

768,6

987,3

1216,1

1254,9

794,9

811,0

1039,6

727,0

804,6
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CLN ONT CSDHNKCLN
LUA

CSD
RSX HNKONT

CLNLUALUA LUA

LUA
HNK

HNK
HNK

CSD
HNKHNK

ONT

CLN

LUA CSD

ONT ONT

CLN

LUA
HNK

LUA

HNK
HNKONT

HNK

LUA
LUA

ONT

RSXONT
LUACLN

RSX ONT

CLNRSX

LUA
HNK

LUA
HNK

HNK

ONT

LUA

CSD
RPH

LUA
HNK

LUACSD
ONT

ONT

LUA

LUAONT

ONT LUA

HNK

CQP

RPH

CLN

CLN

ONT HNK

HNK

HNKCLN

CLN LUA

HNK
LUA

LUA

ONT

ONT HNK

ONT
ONT

ONT LUAHNK

LUA
ONT

HNK ONT CLN ONT
CLN

LUA
HNK

ONTLUC
ONT HNK

ONT

ONT
ONTONTLUC

LUC
HNK

CLN
HNK CLN

LUA

LUACLNONT

ONT

CLNHNK
CLN CLN

CLNLUC
LUA

ONT

LUA

CQP
HNK

LUA

ONT

CLN

LUCODT

ODT LUA

HNK
HNK

HNK

CLN
LUC

LUA
HNK

ONT

CLN
HNK

CLN
ODT

HNK

HNK LUC

ODT

ONT
LUA

HNK

HNKLUC

LUC

ODT
LUA

HNK

ODTHNK CSD
ODT ODT

CLNLUA
HNK

HNK

ODT

ODTHNK
CLN LUA

ODT
HNK

ODT
LUA

LUC
HNK

HNKODTLUC
LUA ODT

LUA

HNK

LUA
HNK

ODT

LUC

ODTLUC
CSD

HNK HNK

ODT
RSX

ODT
RPHHNK

ODT

LUC

CLN

HNK
ODT ONT

RSX ODT
ODT LUA

ODTODT

ODT

HNK
HNK

LUC

HNK

ONT

HNK

HNK

LUCLUC
RSX

ODT
ODT

HNK

CSD
NTD

HNK
ODT

RSX

ODT LUC

LUA
HNK

HNKODT
ODTHNK ODT

DYT

LUC

NTS LUALUAHNK

NTS LUAODT
HNK

RSX HNK

ODT

HNK

LUC

ODT

LUA

ODTHNK
LUALUA HNK

HNK
HNK

ODTODTHNK
LUC

ODT

LUC

CLN

LUA

HNK
ODT

LUA

HNK

CLN
LUC

ODT
HNK LUA

LUA

RPH

LUC LUC
LUC

CLN
LUC

NTS
HNK

HNK
HNK

ODT ODT

CLN
ODT

CLN

HNK
SKC HNK ODT

CLN

LUC

CSD

HNK

DGD HNK
DSH

HNK

CSD

HNK

ONT
RSX

ONT

LUC
ODT

LUA

ODT
LUA

LUA
HNKONT

LUC LUA

RSXLUC

ODT ONT

ODTHNK
LUC

NTS

HNK

ONTODT LUA
RSXONTODT

LUA

RSX

ONT HNKLUA
LUC

HNK
ONTCLN

NTS
LUA LUA

LUAHNK ONT
RSX HNK LUC HNK

CLN
HNKLUA

ODT

LUA DGD
HNK

HNK
HNK

HNK

ONT
LUC

RSX

LUALUA

CSD
LUA

ODT HNK HNK
HNK

HNKONTLUCRSX
HNK ONT

HNK

HNK

LUA

ONT

HNK HNK

ODT
LUACLN

LUC LUA

CSD

CLN

LUA
LUANTSDSH

LUC

ODT

CQP
ODT

DGD LUAHNKCSD
HNK CLN

ONT
ONT

LUC
CSD HNKLUC

LUA LUA
HNK

HNK

HNK LUC
ODT LUA HNK

SKS HNK
HNKNCSLUA

LUA
HNK

HNK

LUA
RPHCLN

ONT
ODT

LUA

RSXLUA
CLN

LUA

LUC
ONT HNK

HNK
NTSLUC

HNKLUA
ONT

LUA
LUC HNK

LUA

CSD

LUA
CLN

LUC

ONT
ONT

HNK

LUA

HNK
CLN

CLN LUA CSD

RPHLUA
RSXONT

CLN

ONT
RPH

HNK
HNK

HNK
LUA

LUA

RSX

ONT
HNKONT

LUALUC

ONT
RSX HNK HNK

LUC

LUA

LUC
LUA

LUANCS

LUA

ONT HNK

LUA

HNK ONTLUA

CLN ONT
HNKLUC

LUC LUC HNK
HNK

ONTHNK HNKLUA

LUC

CLNRSX

LUC

NTS
LUALUA

ONT

HNKONT

HNK
ONT

LUC
LUA

ONT

CLNONT
LUC

RSX HNK
HNK LUA

LUALUC
LUC

CSD

CLN

RSX

LUA
ONT LUA

ONT

HNK
LUA

ONTLUC

LUC ONT

HNK

HNK
HNK

LUC

LUC

HNK
HNK CLN

CLN
HNKLUAONT

LUC
HNK CLN

ONT HNKRSXLUC LUA
ONT ONT CLN

LUC

HNK LUC
RSX

ONT

LUC

ONTCLN
LUC

ONT CLN
HNK

CLNHNKONT
ONT

ONT

HNK

HNK
ONTLUA

LUC ONTLUC

RSX LUCLUA

ONT

HNK

RSX

ONT
RPH

ONT

CLNCLNLUC
CLN

ONT

HNK
HNK

LUA

RSXONTHNK
LUA

HNK
LUARPH

ONT ONT
RSX HNKHNK

ONT

HNK LUA

LUA
LUC

HNK

ONT NTS

HNK

HNK

LUA
LUA

ONT
HNK

ONTONT
HNK

HNK
ONT CLN

HNK HNK

LUC

NCS

ONTHNK

HNK

HNK

HNK

CQP

CSD

CSD

LUACSD

CLN

HNK
LUA

CLN

HNK
LUA

CSD

ONT

LUA
HNK

RSX

ONT

LUA
LUA

CQP
CQP CQP CSD

HNK

LUA LUA

CLN

HNKCLN
LUA

RSX

HNK

HNK
RSX

RSXHNK
RSX

HNK
CLN

LUA

LUA
HNK

CSD LUA CQP

HNK

LUAHNKCQP HNK
HNK

LUA

RSX

CQP
CQP

ONT
CSD

RSX
HNK

LUA LUA
HNK

NCS ONT
LUA

LUA

SKC CSDCQP

RSXCSD
LUA

NTD

ONT

CSD

HNK
LUA

LUA

LUA

CLN LUA
LUA

HNK

HNKLUA
LUA

LUA
CQP

ONTCQPHNK
HNK

CSD HNK RSX
CSDLUA

LUA

LUAHNK
HNK

LUA

LUA

LUA LUA LUALUA
CQP

LUA

HNK

HNK LUA
HNKLUA NTS

RSX

LUA
ONT

LUA HNK
ONT

ONT

LUA
CSD LUA

HNKHNK LUA LUA
LUA

HNKHNK

LUA

LUA

ONT
LUA

ONT

CQP

HNK
ONT HNK

RSX
ONT

ONT

RSX
LUAHNK

HNK

CSD

ONT

HNK
LUA HNK

HNK ONTLUA
HNK

LUA
CSDLUA

NTS

LUA

ONTLUA ONTONT

RSX

HNK

LUAHNKONT LUARSX

LUA HNK
HNK

ONT CSD
CSD

LUAHNK

LUA LUA LUALUACSD
HNK HNK

ONT LUA
LUA

LUAHNK
ONT

LUA
LUALUAONT HNK LUA

ONT

LUA

HNK

HNK

ONT

CSD

HNK

LUA

LUA ONTRSX LUA

LUA
HNKHNK

LUALUAHNK CSD
LUA

HNK HNK
LUA

ONT

LUA
LUA

NTS
ONT

HNK

HNKLUA

LUALUAHNK
ONT

HNKCSD

LUA LUA LUA
LUALUA

LUA

HNK

HNKLUAHNK LUA
ONT

LUA

ONT

LUA

LUALUA
LUAONT

HNK
LUALUA

CSDHNK

HNKCSD
LUA ONT

HNK

CSD

LUALUA HNKHNK
HNK ONT

HNKLUA HNKONT

LUA

LUA

LUA RPHCSDLUA

DGD HNKONTONT HNK HNK
NTDLUALUA

LUA

HNK
ONTLUADGD

HNK
ONT LUA

HNK

HNK

ONTLUA

LUA

RSXHNK
LUAHNK

ONT
HNK

LUA

HNK

HNK
ONT

LUAHNK
HNK LUA

HNK
ONT

LUA HNK

LUA

HNK
ONTONT

CSD ONT

HNK

LUA

LUA
HNK

HNK

LUA

RSX
HNK

HNK

HNK
LUA

LUALUA
ONT

LUA

LUA

LUA

HNK

LUA
HNK

HNKHNK
LUA

LUAHNKONT
HNK

ONT

ONT
HNK

LUA
LUA LUA

LUA
ONT

ONT

LUA

LUA
LUAHNK

RSX

RSX

ONT

ONT
ONT

HNK

LUA
RSX

LUA

HNK ONTONT ONT

HNK

LUA

HNK
LUALUA

LUA

RPH
CSD

LUA LUA

HNK

ONT
ONTLUA ONTHNK LUA

LUA
HNK HNK

HNK ONT
LUAHNK

LUARSX

LUA
LUAONT

HNK

LUAHNK HNK

DCH

LUA

HNK

ONT

LUA
ONTHNK

CLN

ONT

CLN

ONT
ONT LUARSX

CLN
DGD

ONT

ONTONT HNKHNK
LUA

LUA HNKLUA
CSD

CLN

LUA

HNKLUA

LUA

ONT

LUA LUA
HNK HNK

HNK
ONT

RPH
CLN

HNK

CSDLUA

LUA

HNKLUA

HNK
RSX

HNK

HNK

LUA

LUALUA

ONT LUA
HNK

CSD
LUA

ONTLUC HNKLUAHNK

LUA HNK HNK

HNK
LUCHNKCLN

HNK LUA HNKONT ONT

CLN

LUA CLN LUA
LUA CLN

ONTLUA

HNK

ONTHNKCLN

LUA

RSX

ONT

RSX

HNK

HNK

HNKONT

SKS
LUA

HNK

HNK HNK LUA HNKRSX
LUA

RSX

HNKLUA ONT
CLN

ONT

LUA
RSX

LUA

HNK
RSX

HNK
ONTONT LUA HNK

HNK

HNK CLN LUA
HNK

HNK
LUC LUA

LUAHNK

LUA
LUA

HNK
HNK

ONT LUACLN
LUA

HNK

ONT

LUA
HNK

HNK

HNK

LUA

HNK

LUA

CLN

HNK

ONT

LUA

CLN

CLN

ONT

HNK

LUA

HNK

LUA

SKS

HNK

LUA

CQP

SKS

SKS

SKS

SKS

CQP

CSD

LUC

CLN

CLN

LUA

CSD

HNK

HUYỆN BA BỂ

HUYỆN BẠCH THÔNG

HUYỆN CHỢ MỚI

HUYỆN CHỢ ĐỒN

HUYỆN NA RÌ

HUYỆN NGÂN SƠN

HUYỆN PÁC NẶM

THÀNH PHỐ BẮC KẠN

ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch và phát triển công nghệ Á Châu

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ

  

 
 

B

UBND HUYỆN NGÂN SƠN ĐƠN VỊ TƯ VẤN

412,3

BẢN HOÀ

RSX

RSX+HNK+LUA

THÔN CẢNG CÀO

Th«n Khinh HÐo

nghĩa địa khu Nà Nạc 1
Quy hoạch đất  

THÔN NÀ PÒ

THÔN MA NÒN

THÔN BẰNG LÃNG

THÔN SLAM COÓC

THÔN SÁO SÀO

THÔN KHAU LIÊU

THÔN PÁC ĐA

THÔN PÙ ÁNG

THÔN CỐC LÙNG

THÔN TỀNH KIẾT

THÔN KHUỔI KHƯƠNG

THÔN NÀ KÉO

THÔN NÀ NGẦN

THÔN NÀ NGẦN

THÔN NÀ NGẦN

THÔN PÙ ÁNG

THÔN THUẬN HƯNG

THÔN KHUỔI KHƯƠNG

THÔN NÀ PÒ

THÔN PÙ PIÓT

THÔN PÙ PIÓT

THÔN PÙ PIÓT

THÔN SLAM COÓC

NGUỒN TÀI LIỆU

TỶ LỆ 1 : 25000

Ngân Sơn, ngày   ... tháng   ... năm ...

 BẢN SÚNG

THÔN PÙ MÒ

ONT

ONT

CLN

CSD

CSD

CSD

CSD

CSD

CSD

CSD

CSD

HUYỆN NGÂN SƠN - TỈNH BẮC KẠN

KHU CHỢ 2

SKC

TMD

486,2

THÔN PHIÊNG LÈNG

Bắc Kạn, ngày ... tháng ... năm ... Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

SKS

SKS

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

415,8

642,1

566,0

đồng Lùng Ỏi

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

THÔN NÀ HIN

 KÉO BANG

đồng Nà Choán

THÔN NÀ Y

THÔN THUẬN HƯNG

XÃ BẰNG VÂN

THỊ TRẤN NÀ PHẶC

XÃ CỐC ĐÁN

XÃ HIỆP LỰC

XÃ ĐỨC VÂN

XÃ THUẦN MANG

XÃ THƯỢNG ÂN

XÃ THƯỢNG QUAN

XÃ TRUNG HÒA

TT VÂN TÙNG

ONT

LUA

RSX+HNK

HNK+LUA

RSX

RPH+RSX

RSX

DTL-0,02
RSX-2025

KH01

4

4

32

32

4

4

34

34

4

4

36

36

4

4

38

38

4

4

40

40

4

4

42

42

4

4

44

44

4

4

46

46

4

4

48

48

4

4

50

50

4

4

52

52

4

4

54

54

4

4

56

56

4

4

58

58

4

4

60

60

4

4

62

62

4

4

64

64

4

4

66

66

4

4

68

68

24

58

24

60

24

62

24

64

24

66

24

68

24

70

24

72

24

74

24

76

24

78

24

80

24

82

24

84

24

86

24

88

24

90

24

92

24

94

24

96

24

98

TỈNH BẮC KẠN

DRA

mã HT

LUA

mã HT

LUC

mã HT

CLN

mã HT

mã HT

RPH

mã HT

RDD

mã HT

RSX

mã HT

RSN

mã HT

DVH

mã HT

DYT

DGD

mã HT

DTT

CLN

RPH

RDD

LUA

LUC

RSX

RSN

ONT

ODT

DVH

DYT

DGD

DTT

SKK

SKN

SCT

TMD

SKC

NTS
mã HT

NTS

LUK
mã HT

LUK

HNK
mã HT

HNK

CNT
mã HT

CNT

NKH
mã HT

NKH

mã HT

ONT

mã HT

ODT

TSC

CQP

CAN

mã HT

TSC

mã HT

CQP

mã HT

CAN

mã HT

DSN

DXH
mã HT

DXH

mã HT

SCT

DKH

DMT

DKT

mã HT

DMT

mã HT

DKT

mã HT

DKH

DNG

DSK

mã HT

DNG

mã HT

DSK

mã HT

CSK

mã HT

SKK

mã HT

SKN

mã HT

TMD

mã HT

SKC

CTN

DPC

DDD

SKS

CCC

DRA

DNL

TON

TIN

PNK

DBV
mã HT

DBV

DGT
mã HT

DGT

DTL
mã HT

DTL

DCH
mã HT

DCH

DKV
mã HT

DKV

mã HT

TON

mã HT

TIN

NTD

TVC

MNC

mã HT

NTD

mã HT

TVC

mã HT

MNC

mã HT

SON

CSD

SON

mã HT

SKS

mã HT

CCC

mã HT

CTN

mã HT

DPC

mã HT

DDD

mã HT

DRA

mã HT

DNL

mã HT

PNK

Mã HTnăm 2025

Mã HT

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CQP

Nhà họp thôn Hoàng Phài

Khu di tích lịch sử Cốc Phát

vị trí mớiTrụ sở công an xã

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

sai tên : Ðông Tạo - Khuổi Lũng

RSX
DGT

LUK
DGT

DKV
DCH

DGT
LUK

DVH
RSX

DGT
RSX

DGT
CLN

DGT
RSX

DGT
BHK

DGT
LUK

DGT
BHK

DGT
RSX

RSX
DGT

DGT
RSX

DGT
RSX

NTD
RSX

RSX
NTD

DYT
HNK

DVH
RSX

BỜ KÈ

RSX
CLN

RSX

CLN

RSX

CLN

RSX
CLN

RSX

CLN

SKS
RSX

RSX
NTD

SKS

Trạm BTS

CDS

RSX

RSX

HNK

Bãi đổ thải

RSX
CLN

RSX
CLN

ONT

DGT
RSX

Đường Cảng Cào-Lủng Tráng

RSX

DRA

DVH
TSC

CLN
RPH

HNK

CLN

CSD

HNK

CLN

RPH
CLN

HNK

CLNDGT

RSXDGT

DGTRSX

HNK
DGD

CQP
RSX

RSX
TSC

RSX
TSC

RSX
DVH

RSX
DVH

DVH
RSX

RSX
SKS

RSX
DGT

RSX
DGT

DGT
RSX

RSX
DVH

RSX
SKS

CLN
DGT

HNK
DGT

SKS
DVH

TSC
SKS

DGT
RSX

RSX
DGT

RSX
DGT

DGT
SON

RSX
DGT

RSX
DGT

DGT
RSX

DGT
RSX

RSX
DGT

CLN
DVH

DVH
CLN

CLN
DVH

DVH
CLN

TSC

RSX
TMD

DGT
RSX

DGT
RSX

DGT
RSX

RSX
DBV

RSX
DBV

RSX
DTT

RSX
DGD

HNK
DGD

HNK
DRA

LUC
SKS

SKS

CAN
CLN

SKN
CLN+HNK+LUA

TMD
HNK

HNK
TMD

SKS
RSX

DGT
RSX

CLN
DGT

DGT
HNK

SON
DTL

DVH
HNK

DGD
HNK

DGD
HNK

HNK
DTT

RSX
CQP

RSX
CQP

RSX
CAN

DGT
RSX+RPH

RSX+RPH
DGT

LUA
DGT

DGT
RSX

RPH
DGT

RPH
DGT

RSX
DGT

HNK
DGT

LUA
DTL

LUA
DTL

DVH
CLN

HNK
DVH

HNK
DVH

CLN
DVH

DVH
LUA

DVH
RSX

RSX
DRA

RSX
CQP

CAN
HNK

TMD
RSX

RSX
SKC

RSX
SKS

DGT
RSX

DGT
RSX

DGT
RSXDGT

CLN

LUA
DGT DGT

LUA

DYT
DYT

HNK
DGD

DRA
RSX

DRA
RSX

ONT
RSX

NTD
RSX

CAN
SKS

SKS
RSX

RSX
DGT

RSX
DGT

RSX
DGT

LUA
DGT

RSX
DGT

DGT
RSX

DGT
RSX

DGT
RSX

DGT
LUA

RSX
DGT

RSX
DGT

RSX
DGT

RSX
DGT

DGT
RSX

DGT
RSX+RPH

RSX
DGT

DGT
RSX

LUA
DGT

RSX
DGT

DGT
RSX

DVH
RSX

HNK
DVH

HNK
DVH

DVH
HNK

CLN
DVH

RPH
DGD

DGD
DGD

DVH
DGD

DGD
DGD

HNK
DGD

DTT
SKS

DCH
TSC

RSX
SKS

HNK
CAN

HNK
DGT

DGT
HNK

RSX
DGT

DGT
RSX

HNK
DGT

RSX
DGT

CLN
DGT

RSX
DGT

RSX
DTL

DVH
LUA RSX

DVH

DVH
CLN

RSX
DVH

RSX
DVH

HNK
DVH

HNK
DVH

LUK
DVH

TSC
DYT

DGD
HNK+RSX RSX

DTT

DRA
RSX

RSX
DRA

RSX
NTD

HNK
DKV

SKS
RSX

CAN
HNK

RSX
SKS

RSX
DGT

RSX
DGT

RSX
DVH

RSX
DVH

RSX
DVH

DGD
HNK

RSX
DTT

DRA
RSX

RSX
NTD

RSX
NTD

RSX
NTD

RSX
CQP

CAN
RSX

TSC
RSX

SKC
TMD

RSX
TMD

ONT
TMD

HNK
TMD

RSX
DYT

RSX
SKS

RSX
SKS

SKS
RSX

HNK
DGT

LUA
DGT

HNK
DTL

DTL
HNK

DVH
RSX

LUA
DVH

CLN
DVH

DGD
DVH

RSX
DGD

CLN
DGD

RSX
DCH

DRA
RSX

DRA
LUA

CQP
TSC

SKS
RSX

SKS
RSX

HNK
DKV

CAN
HNK

SKS
RSX+HNK

RSX+HNK
SKS

RSX+RPH
SKS

SKS
RSX

DGT
RSX

DGT
RSX

LUA
DGT

DGT
RSX

RSX
DGT

DGT
RPH

RSX
DGT

RSX
DGT

RSX
DGT

RSX
DGT

RSX
DGT

SKC
CLN

CLN
DTL

DVH
RSX

RSX
DVH

DYT
HNK

RSX
DGD DVH

RSX

RSX
DTT

RSX
DRA

RSX
DRA

RSX
NTD

NTD
RSX

LUA
SKC

CLN
SKC

RSX
DGT

DGT
RSX

HNK
DGT

RSX
DGT

RSX
DGT

CLN
DGT

RSX
DGT

DGT
LUA

HNK
DGT

HNK
DNL

DVH
HNK

HNK
DVH

DTT
RSX

RSX
DRA

RSX
DBV

RSX
TMD

RSX
TMD

RSX
TMD

SKS
RSX

DTL
LUC+RSX+HNK

LUC+RSX+HNK

DNL

RSX

CQP

LUC

DGT

RSX

DVH

RSX

DVH

DTL

SON

DRA

DTT

RSX
DTL RSX

DGT

CLN

HNK
DGT

LUK
DGT

HNK
DGT

DGT
HNK

CLN
HNK
PNK RSX

DGT

DRA
RSX

LUK
DGT

CLN

LUK
DGT

DGT
HNK DGT

DTT

RSX
CLN

DGT
RSX

DGT
RSX

RSX
DGT

DGT

RSX
DGT

RSX
DGT

DTL
SON

RSX
DGTRSX

DGD

RSX
DGD

RSX
DGT

DGT
CLN
DBV
RSX

TSC
RSX

RSX
DGT

NTD
RSX

CLN
TMD

DVH
DGD

CLN
DVH

DRA
RSX

DGT
RSX

RSX
DGT

DGT
RSX

LUK
DGT

RSX
DGT

DGT
RSX

RSX
DGT

DKV

ODT

ODT

ODT

DKV

DKV

DBV
CLN

RSX
DGT

RSX
DGT

DTT

DVH
RSX

DGT

DGT

DGT

DGT

DGT

DGT

DGT

RSX

SKS

HNK

DGT
RSX

DGT
RSX

DGT
RSX+HNK

DGT
RPH+RSX

DGT
RPH+RSX

DGT
RSX

DGT
LUA

DGT
RPH

DGT
LUA+RSX

DGT
RSX

DGT
LUA

DGT
ONT
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DRA
RSX

CQP
BHK+RSX

DGT
HNK

CQP
DGT

LUK
MNC

SKS
RSX

SKS
RSX

RSX
DVH

HNK

DGD

TSC
RSX

CLN
DCH RSX

ONT

RSX+LUK

DVH
CLN

RSX
DVH

TSC
RSX

TSC
HNK

CLN
DVH

CLN

HNK
DVH

CSD
DVH

RSX
DGT

TSC
HNK

HNK
DVH

RSX
DVH

RSX
DGD

HNK
DGD

DVH
RSX

RSX
TSC

CQP
RSX

DGD
RSX

ONT
RSX

TSC
CAN

DYT
TSC

CLN
ONT

CAN
DYT

DGD
RSX

DVH

RSX

DVH

RSX

DVH

RSX

RSX
SKC

RSX
TMD

CAN
TSC

DGD
LUK

CSD
DVH

RSX
PNK

BHK
TSC

RSX
NTD

TSC
HNKHNK

DTT
RSX

SKS
CSD

SKS
RSX

CNT
BHK

DRA
RSX

CNT
RSX

CNT
RSX

CLN
DGD

RSX

SKC

NTS
LUK

CNT
RSX

RSX
CLNTMD

RSX
TSC

CNT
BHK

SKC
SKS

SKC
RSX

SKS
RSX

CSD
SKS

CLN
CSD

SKS
RSX

RSX
CSD

RSX
CSD

CSD
RSX

CSD
SKS

SON+RSX

SKS

RSX

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

RSX

TMD

RSX

HNK

CSD

SKN
LUA+HNK

RSX
RSX

SKC
RSX

SKC

ODT

ODT

CLN+HNK+LUA
SKN

ODT

ODT

ODT

ODT

NTD
LUA

7.0
2025

2025
0.14

2025
0.13

2025
0.11

2025
0.20

0.07
2025

2025
0.12

2025
0.09

2025
0.1

RSX+RPH
DNL

2025
30.01

0.15
2025

2025
0.5

2025
0.3

4.12
2025

2025
1.87

2025
0.60

RSX+HNK 2024

SKS      45,14

2025
19.5

2025
9.1

2025
49.2

RSX
SKS

2025
30.0

8.53
2025

2025
19.0

2025
0.34

2025

0.79

2025
0.08

CNT
RSX

2025
6.0

2025
25.8

SKS
RSX 2025

6.0

Đập Nà Noàn

 Cốc PhiaNhà họp thôn

Mã QH DT

Mã QH

Đường nội đồng thôn Quan Làng
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